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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 03/7/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 
1. Tin mưa lớn diện rộng:

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 04-06/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông diện rộng; riêng ngày và đêm 04/7 ở Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, vùng núi Việt Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ có nơi trên 100mm.

2. Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc

Từ ngày 04-05/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Hồng- Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2-4m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Đà và sông Gâm sẽ tăng thêm từ 2000-3000 m3/s tại hồ Sơn La và 800-1000m3/s tại hồ Tuyên Quang. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng ở mức BĐ1.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên (Lai Châu), Quỳnh Nhai, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp,Thuận Châu (Sơn La), Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng (Lào Cai), Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái), Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Bắc Mê (Hà Giang), Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh, Thông Nông (Cao Bằng). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

3. Thời tiết ngày và đêm 04/7:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 02/7 đến 19h00 ngày 03/7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30÷60mm, có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Nậm Giàng (Lai Châu)
	139 mm
	
	Mù Cang Chải (Yên Bái)
	144 mm

	Than Uyên (Lai Châu)
	117 mm
	
	Khau Phạ (Yên Bái)
	133 mm

	Bình Lư (Lai Châu)
	95 mm
	
	Ngân Sơn (Bắc Kạn)
	158 mm

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	82 mm
	
	Đình Lập (Lạng Sơn)
	82 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 03/7 đến 07h00 ngày 04/7, khu vực miền núi phía Bắc rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bình Lư (Lai Châu)
	69 mm
	
	Vĩnh Tuy (Hà Giang)
	43 mm

	Phố Ràng (Lào Cai)
	58 mm
	
	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	73 mm

	Bảo Yên (Lào Cai)
	57 mm
	
	Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
	81 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 30/6 đến 19h00 ngày 03/7, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	202 mm
	
	Mù Cang Chải (Yên Bái)
	199 mm

	Tam Đường (Lai Châu)
	151 mm
	
	Khau Phạ (Yên Bái)
	208 mm

	Bình Lư (Lai Châu)
	169 mm
	
	Ngân Sơn (Bắc Kạn)
	169 mm

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	202 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	142 mm


4. Tình hình thủy văn:
a) Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:

Mực nước các sông Thao, sông Lô biến đổi chậm, mực nước hạ lưu sông Hồng và các sông thượng lưu hệ thống sông Thái Bình đang xuống.  Lúc 7h00 ngày 04/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là +3,52m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là +0,96m. 
Dự báo: mực nước sông Thao tiếp tục biến đổi chậm, hạ lưu sông Lô sẽ lên; mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục xuống sau đó biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 05/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức +3,60m; tại Phả Lại đến 19h00 ngày 04/7 có khả năng ở mức +1,00m.
b) Các hệ thống sông khác: biến đổi chậm ở mức thấp.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý hồ, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 04/7/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	03/7
	464,92
	371,50
	2.440
	266
	475,0

	
	
	04/7
	468,25
	370,10
	1.705
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	03/7
	369,41
	190,38
	410
	330
	370,0

	
	
	04/7
	369,41
	192,05
	311
	334
	

	Lai Châu
	7h
	03/7
	286,76
	201,08
	1.014
	207
	295,0

	
	
	04/7
	288,34
	201,10
	1.348
	361
	

	Sơn La
	7h
	03/7
	190,39
	118,16
	2.934
	2.656
	200

	
	
	04/7
	192,15
	117,86
	4.731
	2.592
	

	Hòa Bình
	7h
	03/7
	91,52
	13,90
	2.180
	2.360
	105,0

	
	
	04/7
	91,53
	13,91
	2.780
	2.360
	

	Tuyên Quang
	7h
	03/7
	107,93
	50,69
	1.033
	700
	105,2

	
	
	04/7
	108,63
	52,34
	1.991
	1.243
	

	Thác Bà
	7h
	03/7
	48,56
	20,83
	201
	0
	56,0

	
	
	04/7
	48,60
	20,82
	604
	0
	


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: Hồ Tuyên Quang hiện tại đang mở 01 cửa xả đáy từ 16h00 ngày 03/7 và sẽ tiếp tục mở thêm 02 cửa xả đáy vào hồi 11h00 và 17h00 ngày hôm nay (04/7).
2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của vụ Quản lý công trình và An toàn đập:
Hầu hết các hồ chứa nước thủy lợi đang ở mức thấp, trong đó trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ở mức 30-35% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 65-75%, ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ở mức 45-55%. Một số hồ đạt mức tương đối cao gồm: hồ Vân Trục (Vĩnh Phúc): 74%; Đồng Mô (Hà Nội): 59%; Khuôn Thần (Bắc Giang): 58%; Sông Sào: 91%, Xuân Dương: 69% (Nghệ An); Sông Rác: 69%, Kim Sơn: 92% (Hà Tĩnh); Vực Tròn: 84%, Sông Thai: 83% (Quảng Bình); Bảo Đài (Quảng Trị): 72%; Hồ Truồi: 100%,  Hòa Mỹ: 85% (Thừa Thiên Huế); Ia Mlá (Gia Lai): 77%; Tuyền Lâm: 93%; Đạ Tẻ (Lâm Đồng): 100%; Sông Mây (Đồng Nai): 66%; Đá Đen (Bà Rịa Vũng Tàu): 67%.

Hiện tại các hồ chứa đều đảm bảo an toàn; được vận hành theo đúng quy trình điều tiết và trực theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình 24/24h.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 12/CĐ-TW ngày 03/7/2017 lệnh Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy vào hồi 16h30 ngày 03/7/2017 và Công điện số 14/CĐ-TW ngày 04/7/2017 về việc mở thêm 02 cửa xả đáy vào hồi 11h00 và 17h00 ngày 04/7/2017 để đảm bảo an toàn hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 13/CĐ-TW ngày 03/7/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc về việc chủ động các biện pháp ứng phó với tác động từ việc xả nước hồ chứa thủy điện Tuyên Quang; Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật và chuyển các bản tin tới Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. 
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, tổ chức trực ban nghiêm túc để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn diện rộng, lũ, lũ quét, sạt lở đất; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo tại Công điện số 13/CĐ-TW về việc chủ động ứng phó với tác động từ việc xả nước hồ chứa thủy điện Tuyên Quang. 
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI:

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Cao Bằng, Lâm Đồng, mưa lớn, dông, lốc, sét xảy ra trên địa bàn các tỉnh từ 30/6-03/7 đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 02 người bị chết (ông Trịnh Văn Sỉ, 39 tuổi, xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, bị chết do sét đánh ngày 02/7; cháu Thào Thị Dà 6 tuổi, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bị chết do sạt lở đất ngày 03/7); 01 người bị thương (cháu Thào A Của, 8 tuổi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).
- Về nhà ở: 02 nhà bị thiệt hại trên 70% (Yên Bái: 01 nhà, Lai Châu: 01 nhà); 02 nhà phải di dời khẩn cấp (Yên Bái: 01 nhà; Lai Châu: 01 nhà); 47 nhà bị ảnh hưởng (Yên Bái: 40 nhà; Lai Châu: 07 nhà).
- Về nông nghiệp: 1,08 ha lúa bị thiệt hại (Yên Bái 0,38 ha, Lai Châu: 0,7 ha); 0,9 ha ngô bị vùi lấp (Yên Bái); 2,5ha cây sầu riêng bị gẫy đổ (Lâm Đồng). 
- Về chăn nuôi: 03 con gia súc; 416 con gia cầm (Lai Châu); 
- Về thủy sản: 7 ao nuôi cá bị ngập (Lâm Đồng); 0,147ha ao cá bị cuốn trôi (Lai Châu).
- Về thủy lợi: 164m kênh, 165m kè bị hư hỏng (Lai Châu) .
- Về giao thông: 01 cầu tạm bị cuốn trôi (Lai Châu); 01 mố cầu sắt bị sập (Lâm Đồng); sạt lở nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ như quốc lộ 32 tại Km 291+900 (Yên Bái); Quốc lộ 4D tại K64+80, Km85+350 (Lai Châu); tỉnh lộ 127, 129 (Lai Châu) và sạt lở nhiều đoạn đường giao thông nông thôn. Hiện các đoạn đường quốc lộ, tỉnh lộ đã khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông đi lại, các đoạn đường giao thông nông thôn địa phương đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện để dọn dẹp đất đá bị sạt.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết, huy động các lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả và tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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